
TT MSHS Họ lót Tên Ngày sinh GT Ngành Ghi chú

1 301603101 Lê Thị Hồng An 29/09/1997 Nữ DS Nợ môn

2 131070849 Bùi Thị Trung Anh 14/02/1995 Nữ DS Nợ môn

3 1510510018 Nguyễn Ngọc Hân 10/10/1998 Nữ DS Nợ môn

4 141061361 Phạm Thị Kim Hiển 09/01/1996 Nữ DS Nợ môn

5 141050640 Đặng Kim Ngân 04/03/1999 Nữ DS Nợ môn

6 141050590 Hồ Hồng Ngọc 08/11/1997 Nữ DS Nợ môn

7 131052278 Nguyễn Thị Nhâm 01/07/1992 Nữ DS Nợ môn

8 141059324 Lê Thị Mỹ Phương 04/11/1994 Nữ DS Nợ môn

9 273577231 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/01/1996 Nữ DS Nợ môn

10 141051788 Nguyễn Thị Hoài Thương 21/04/1998 Nữ DS Nợ môn

11 241700445 Hồ Ngọc Trâm 20/05/1997 Nữ DS Nợ môn

12 141050664 Lê Thị Huyền Trang 17/07/1998 Nữ DS Nợ môn

13 141050667 Phạm Thị Thu Trang 02/09/1997 Nữ DS Nợ môn

14 131101962 Nguyễn Linh Trường 28/07/1989 Nam DS Nợ môn

15 141160951 Bùi Minh Hạnh 09/05/1996 Nữ XN Nợ môn

16 141161685 Phạm Văn Thế 23/10/1996 Nam XN Nợ môn
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